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1 Đặng Thị Kim Tâm 20/09/1979 Nữ Giáo viên Trường THCS Nghĩa Hà  Giáo viên 

2 Lê Thị Thiện 26/03/1972 Nữ Giáo viên Trường THCS Nghĩa Hà  Giáo viên 

3 Tạ Nữ Công Uyên 03/05/1990 Nữ Giáo viên Trường THCS Nghĩa Hà  Giáo viên 

4 Trần Trung Nhi 27/02/1994 Nam Giáo viên Trường THCS Nghĩa Hà  Giáo viên 

5 Nguyễn Thị Tố Nga 13/12/1978 Nữ Giáo viên Trường THCS Nghĩa Hà  Giáo viên 

6 Trần Thị Thuỳ Ngân 20/02/1987 Nữ Giáo viên Trường THCS Nghĩa Hà  Giáo viên 

7 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 07/05/1986 Nữ Giáo viên Trường THCS Nghĩa Hà  Giáo viên 

8 Lê Văn Tuyến 16/06/1979 Nam Giáo viên Trường THCS Nghĩa Hà  Giáo viên 

9 Nguyễn Thị Yến 10/10/1987 Nữ Giáo viên Trường THCS Nghĩa Hà  Giáo viên 

10 Nguyễn Thị Vi Na 30/12/1982 Nữ Giáo viên Trường THCS Nghĩa Hà  Giáo viên 

11 Lê Thị Quyên 02/01/1989 Nữ Giáo viên Trường THCS Nghĩa Hà  Giáo viên 

12 Trần Nguyễn Huy Cường 11/01/1995 Nam Giáo viên Trường THCS Nghĩa Hà  Giáo viên 

13 Trần Bảo Lâm 28/07/1984 Nam Giáo viên Trường THCS Nghĩa Hà  Giáo viên 

14 Võ Thị Kim Sương 03/04/1977 Nữ Giáo viên Trường THCS Nghĩa Hà  Giáo viên 

15 Sơn Thị Thái Hậu 22/05/1980 Nữ Giáo viên Trường THCS Nghĩa Hà  Giáo viên 

16 Nguyễn Thị Bình 10/01/1975 Nữ Giáo viên Trường THCS Nghĩa Hà  Giáo viên 

17 Lê Thị Ngọc Hiệp 12/10/1992 Nữ Giáo viên Trường THCS Nghĩa Hà  Giáo viên 

18 Nguyễn Thị Thanh Huyền 08/05/1994 Nữ Giáo viên Trường THCS Nghĩa Hà  Giáo viên 

19 Thái Thị Ngọc Thanh 20/12/1991 Nữ Giáo viên Trường THCS Nghĩa Hà  Giáo viên 

20 Nguyễn Nhất Phi 06/03/1994 Nam Giáo viên Trường THCS Nghĩa Hà  Giáo viên 

21 Bùi Cát Tường 04/07/1993 Nam Giáo viên Trường THCS Nghĩa Hà  Giáo viên 

22 Cao Thị Lệ Quỳnh 20/01/1996 Nữ Giáo viên Trường THCS Nghĩa Hà  Giáo viên 

23 Phạm Thị Nhung 10/05/1997 Nữ Giáo viên Trường THCS Nghĩa Hà  Giáo viên 

24 Nguyễn Thị Hoài Thu 09/02/1996 Nữ Giáo viên Trường THCS Nghĩa Hà  Giáo viên 

25 Bùi Hữu Kim Tuyên 09/01/1994 Nữ Giáo viên Trường THCS Nghĩa Hà  Giáo viên 

26 Nguyễn Thị Thu Thảo 20/08/1996 Nữ Giáo viên Trường THCS Nghĩa Hà  Giáo viên 

27 Lê Thị Vân 26/01/1996 Nữ Giáo viên Trường THCS Nghĩa Hà  Giáo viên 

28 Lê Thị Quỳnh Nga  15/7/1994 Nữ Giáo viên Trường THCS Nghĩa Hà  Giáo viên 



29 Lê Thị Minh Thư 20/10/1978 Nữ Nhân viên kế 

toán  

Trường THCS Nghĩa Hà  Nhân viên 

kế toán  

30 Trương Thị Cẩm Thuý 10/12/1983 Nữ Giáo viên Trường THCS Nghĩa Phú   Giáo viên 

31 Tạ Thị Hồng Tâm 06/09/1969 Nữ Giáo viên Trường THCS Nghĩa Phú   Giáo viên 

32 Huỳnh Văn Duẫn 30/12/1979 Nam Giáo viên Trường THCS Nghĩa Phú   Giáo viên 

33 Nguyễn Thị Hồ Bích 23/05/1975 Nữ Giáo viên Trường THCS Nghĩa Phú   Giáo viên 

34 Bùi Thị Thùy Liên 05/04/1989 Nữ Giáo viên Trường THCS Nghĩa Phú   Giáo viên 

35 Nguyễn Thị Ly Na 23/06/1988 Nữ Giáo viên Trường THCS Nghĩa Phú   Giáo viên 

36 Nguyễn Thị Kim Thoa 21/07/1987 Nữ Giáo viên Trường THCS Nghĩa Phú   Giáo viên 

37 Nguyễn Thị Lệ Trinh 25/02/1995 Nữ Giáo viên Trường THCS Nghĩa Phú   Giáo viên 

38 Trần Hoàng Trầm Đông 12/10/1994 Nữ Giáo viên Trường THCS Nghĩa Phú   Giáo viên 

39 Tạ Thị Phượng 05/12/1994 Nữ Giáo viên Trường THCS Nghĩa Phú   Giáo viên 

40 Đào Thị Nghĩa 01/01/1980 Nữ Giáo viên Trường THCS Nghĩa Phú   Giáo viên 

41 Phan Thị Thanh Thuyền 10/06/1979 Nữ Giáo viên Trường THCS Nghĩa Phú   Giáo viên 

42 Lê Thị Nhất 11/11/1993 Nữ Giáo viên Trường THCS Nghĩa Phú   Giáo viên 

43 Võ Thị Ánh Tuyết 05/04/1996 Nữ Giáo viên Trường THCS Nghĩa Phú   Giáo viên 

44 Huỳnh Thị Hải Yến 07/02/1986 Nữ Giáo viên Trường THCS Nghĩa Phú   Giáo viên 

45 Phạm Thị Tú Uyên 16/03/1989 Nữ Giáo viên Trường THCS Nghĩa Phú   Giáo viên 

46 Đoàn Thị Ngọc Tuệ 27/06/1995 Nữ Giáo viên Trường THCS Nghĩa Phú   Giáo viên 

47 Võ Bùi Bích Huyền 24/02/1996 Nữ Giáo viên Trường THCS Nghĩa Phú   Giáo viên 

48 Nguyễn Thị Tuyết Hoanh 19/12/1979 Nữ Giáo viên Trường THCS Nghĩa Phú   Giáo viên 

49 Hồ Thị Thanh 20/07/1978 Nữ Giáo viên Trường THCS Nghĩa Phú   Giáo viên 

50 Nguyễn Tấn Hữu 07/07/1993 Nam Giáo viên Trường THCS Nghĩa Phú   Giáo viên 

51 Lê Thị Kim Triến 10/04/1990 Nữ Nhân viên văn 

thư  

Trường THCS Nghĩa Phú   Nhân viên 

văn thư  

52 Phan Thị Minh Cảnh 27/10/1986 Nữ Nhân viên thư 

viện 

Trường THCS Nghĩa Phú   Nhân viên 

thư viện 

Danh sách này có 52 người  
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